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	No.
	Programme learning outcomes (PLOs)
	Generic outcomes
	Course-specific

	1.
	Kiến thức và năng lực nhận thức liên ngành, cơ sở ngành và chuyên ngành
	
	

	1.1
	Kiến thức liên ngành và cơ sở ngành
	
	

	PLO
1.1.1
	Khái quát  những nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, tư tưởng chính trị thuộc lĩnh vực KHXH-NV
	X
	

	PLO
1.1.2
	Khái quát những nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, tư tưởng chính trị của Việt Nam.
	X
	

	PLO
1.1.3
	Giải thích những nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế và quan hệ quốc tế của các nước trong khu vực Châu Á
	X
	

	1.2
	Kiến thức chuyên ngành
	
	

	PLO
1.2.1
	Phân tích và đối chiếu những nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế và quan hệ quốc tế của Nhật Bản
	
	X

	PLO 1.2.2
	Sử dụng thành thạo và phân tích những kiến thức về ngôn ngữ Nhật Bản  
	
	X

	2.
	Phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp
	
	

	2.1
	Phẩm chất đạo đức
	
	

	PLO 2.1.1
	Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức phục vụ cộng đồng và học hỏi để phát triển bản thân trong học tập, lao động
	X
	

	PLO 2.1.2
	Có thái độ tôn trọng, ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nhà trường, cộng đồng địa phương và đất nước
	X
	

	2.2
	Kỹ năng và tư duy nghề nghiệp
	
	

	PLO 2.2.1
	Sử dụng thành thạo tiếng Nhật tương đương trình độ N2 (Khung năng lực tiếng Nhật - JLPT), B2 (Khung Châu Âu), bậc 4 (Khung 6 bậc VN) để giao tiếp và thảo luận các lĩnh vực chuyên môn Nhật Bản học, công việc, cuộc sống.
	
	X

	PLO 2.2.2
	Có tư duy liên ngành khai phóng và kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin vào việc học tập, nghiên cứu và công việc
	
	X

	3
	Kỹ năng cá nhân và xã hội
	
	

	3.1
	Kỹ năng và tư duy cá nhân
	
	

	PLO 3.1.1
	Phân tích các kiến thức chuyên ngành để thuyết trình các vấn đề một cách thuyết phục
	X
	

	PLO 3.1.2
	Lựa chọn và vận dụng các phương pháp phù hợp vào hoạt động tự nghiên cứu và tự học.
	X
	

	3.2
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	
	

	PLO 3.2.1
	Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc phối hợp trong hoạt động nhóm và tập thể
	X
	

	PLO 3.2.2
	Trình bày một cách thuyết phục, có cơ sở khoa học về một vấn đề trước đám đông
	X
	

	4.
	Năng lực ứng dụng/thực hành trong thực tiễn nghề nghiệp
	
	

	PLO 4.1
	Triển khai hoạt động nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Nhật Bản học  
	
	X

	PLO 4.2
	Vận dụng tiếng Nhật để biên phiên dịch ở mức độ cơ bản về những nội dung trong thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống
	
	X

	PLO 4.3
	Thực hiện các công việc văn phòng, du lịch, giảng dạy…. ở mức độ cơ bản trong môi trường quốc tế đa văn hóa, đặc biệt là môi trường có sử dụng tiếng Nhật
	
	X




